
Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Toán - Nga T HĐTN 2 - Tuân Lí - TuấnViệt GDTC - Sơn Hóa - Phượng H Toán - Yến Sinh - Trần Huyền Sinh - Trần Huyền Toán - Thiện Hóa - Thuý H

2 HĐTN 2 - Tuân Hóa - Thuý H HĐTN 2 - Vũ Huyền Sinh - Trần Huyền HĐTN 2 - TuấnViệt Toán - Yến HĐTN 2 - Xuân QPAN - Diệp HĐTN 2 - Thiện Lí - TuấnViệt

3 Hóa - Thuý H Sử - Nga S Tin - Hương T.Anh - Quyên Sử - Nga S Lí - TuấnViệt Toán - Thuân CNCN - Hiền CN Sinh - Xuân T.Anh - Kiều

4 Hóa - Thuý H GDTC - Sơn Lí - TuấnViệt Toán - Thuân CNCN - Hiền CN

5

1 Văn - Thu HiềnV Toán - Nga T Tin - Hương Toán - Vũ Huyền Toán - Yến QPAN - Diệp HĐTN 2 - Xuân GDTC - Sơn Toán - Thiện T.Anh - Kiều

2 Tin - Hương Toán - Nga T Lí - TuấnViệt Hóa - Phượng H Toán - Yến Sinh - Xuân GDTC - Sơn T.Anh - Kiều Sinh - Xuân GDTC - Sơn

3 GDTC - Sơn GDTC - Sơn Hóa - Phượng H Sử - Nga S T.Anh - LưuHuyền Hóa - Phượng H Sử - Nga S Toán - Thuân Văn - Mến CNCN - Hiền CN

4 Lí - Chuyên Sử - Nga S T.Anh - LưuHuyền CNCN - Hiền CN Văn - Mến

5

1 Văn - Thu HiềnV Sinh - Trần Huyền Văn - HiềnV Toán - Vũ Huyền Sinh - Xuân HĐTN 2 - TuấnViệt Sinh - Trần Huyền T.Anh - Kiều Lí - TuấnViệt Toán - Thiện

2 Sinh - Trần Huyền Sử - Nga S Văn - HiềnV Lí - TuấnViệt Lí - TuấnViệt Văn - HiềnV Hóa - Thuý H T.Anh - Kiều Văn - Mến QPAN - Diệp

3 T.Anh - Kiều T.Anh - Kiều QPAN - Diệp HĐTN 2 - Vũ Huyền Tin - Hương Văn - HiềnV Sử - Nga S Toán - Thuân Sử - Thu Hóa - Thuý H

4 T.Anh - Kiều Toán - Vũ Huyền Văn - HiềnV Văn - Mến Sử - Thu

5

1 Lí - Chuyên T.Anh - Quyên Văn - HiềnV Hóa - Thuý H T.Anh - Kiều

2 Văn - Thu HiềnV T.Anh - Quyên Sử - Nga S Lí - Chuyên Văn - Mến

3 Văn - Thu HiềnV Văn - HiềnV Tin - Hương Văn - Mến Toán - Thiện

4 QPAN - Diệp Văn - HiềnV GDTC - Sơn Văn - Mến HĐTN 2 - Thiện

5

1 Toán - Nga T Toán - Vũ Huyền Hóa - Phượng H Hóa - Thuý H Sinh - Xuân

2 Lí - Chuyên Hóa - Phượng H T.Anh - LưuHuyền Văn - Mến GDTC - Sơn

3 Tin - Hương Sinh - Trần Huyền GDTC - Sơn Lí - Chuyên Hóa - Thuý H

4 HĐTN 3 - Nga T HĐTN 3 - Vũ Huyền HĐTN 3 - Phượng H HĐTN 3 - Thuân HĐTN 3 - Xuân
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10A1 (Nga T) 10A2 (Vũ Huyền)
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Thực hiện từ ngày 21 tháng 09 năm 2026

10A4 (Thuân) 10A5 (Xuân)10A3 (Phượng H)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 KT&PL - Ngọc Anh Địa - TuyếtĐ GDTC - Sơn CNNN - Thắm Tin - Hưng KT&PL - B.Huyền HĐTN 2 - Yến Lí - Hoa HĐTN 2 - Tuyền GDTC - Duyên

2 HĐTN 2 - Thành CNCN - Hiền CN HĐTN 2 - Ngân Sử - Nga S HĐTN 2 - Thắm GDTC - Sơn T.Anh - Ng.Huyền Tin - Hưng Toán - Tâm Hóa - Linh

3 Địa - TuyếtĐ GDTC - Sơn CNNN - Thắm HĐTN 2 - Ngân GDTC - Sơn Địa - TuyếtĐ Hóa - Phượng H HĐTN 2 - Yến Toán - Tâm Lí - Hoa

4 Tin - Hương Địa - TuyếtĐ Văn - Vân Toán - Yến Lí - Hoa

5

1 GDTC - Sơn Văn - Sáu Toán - Nga T QPAN - Quốc Việt QPAN - Quốc Việt Toán - Thuân Hóa - Phượng H Toán - Yến Toán - Tâm Tin - Hưng

2 Sử - Nga S Văn - Sáu Văn - Thu HiềnV Sử - Nga S CNNN - Thắm Địa - TuyếtĐ Hóa - Phượng H Toán - Yến Tin - Hưng GDTC - Duyên

3 Toán - Yến Địa - TuyếtĐ Văn - Thu HiềnV Toán - Nga T HĐTN 2 - Thắm CNNN - Thắm Văn - Vân Sinh - Xuân Sinh - Xuân HĐTN 2 - Tuyền

4 Toán - Yến Địa - TuyếtĐ T.Anh - Quyên Văn - Vân Sinh - Xuân

5

1 Sử - Nga S Văn - Sáu KT&PL - Ngọc Anh T.Anh - Ng.Huyền KT&PL - B.Huyền Toán - Thuân Văn - Vân Lí - Hoa Hóa - Linh T.Anh - LưuHuyền

2 QPAN - Diệp Toán - Yến Sử - Nga S KT&PL - Ngọc Anh Văn - Vân KT&PL - B.Huyền Sinh - Xuân Lí - Hoa Văn - Sáu Sử - Yên

3 T.Anh - LưuHuyền T.Anh - LưuHuyền Văn - Thu HiềnV Toán - Nga T Văn - Vân Tin - Hưng GDTC - Duyên QPAN - Quốc Việt

4 T.Anh - LưuHuyền Tin - Hương Sử - Nga S

5

1 KT&PL - Ngọc Anh Tin - Hương Sử - Nga S T.Anh - Ng.Huyền Văn - Sáu

2 HĐTN 2 - Thành Địa - TuyếtĐ Văn - Vân T.Anh - Ng.Huyền Văn - Sáu

3 Văn - Sáu GDTC - Sơn Văn - Vân Sử - Yên T.Anh - LưuHuyền

4 Văn - Sáu T.Anh - Ng.Huyền Địa - TuyếtĐ Toán - Yến T.Anh - LưuHuyền

5

1 CNCN - Hiền CN T.Anh - Ng.Huyền Toán - Thuân GDTC - Duyên Lí - Hoa

2 Tin - Hương Văn - Thu HiềnV T.Anh - Quyên Tin - Hưng Hóa - Linh

3 KT&PL - Ngọc Anh Văn - Thu HiềnV T.Anh - Quyên QPAN - Quốc Việt Toán - Tâm

4 HĐTN 3 - LưuHuyền HĐTN 3 - Ng.Huyền HĐTN 3 - Thắm HĐTN 3 - Hoa HĐTN 3 - Linh
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10A6 10 A7 10 A8 11A1 (Hoa) 11A2 (Linh)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 HĐTN 2 - Phạm Huyền Hóa - Linh HĐTN 2 - Tuân T.Anh - Kiều HĐTN 2 - Cường Sinh - Ngân HĐTN 2 - Hảo T.Anh - Các HĐTN 2 - B.Huyền GDTC - Đoàn

2 Toán - Phạm Huyền GDTC - Duyên Lí - Chuyên T.Anh - Kiều Toán - Yến Sinh - Ngân GDTC - Đoàn Sử - Yên Văn - Vân Địa - PhượngĐ

3 Toán - Phạm Huyền Tin - Hưng Văn - Phong Hóa - Linh Lí - Cường CNCN - Tuân Tin - Hưng Địa - PhượngĐ Văn - Vân KT&PL - B.Huyền

4 Lí - Cường Sinh - Xuân Hóa - Phượng H Địa - PhượngĐ Toán - Tâm

5

1 Toán - Phạm Huyền Văn - Phong CNCN - Tuân Sinh - Xuân T.Anh - LưuHuyền Hóa - Phượng H Toán - Vũ Huyền T.Anh - Các T.Anh - Duyên A CNCN - Tuân

2 HĐTN 2 - Phạm Huyền Văn - Phong Toán - Vũ Huyền Lí - Chuyên T.Anh - LưuHuyền CNCN - Tuân GDTC - Đoàn Toán - Vũ Huyền T.Anh - Duyên A Tin - Hưng

3 Sinh - Ngân T.Anh - Kiều Toán - Vũ Huyền Toán - Vũ Huyền GDTC - Đoàn Toán - Yến Tin - Hưng Văn - Sáu Toán - Tâm QPAN - Quốc Việt

4 GDTC - Duyên GDTC - Đoàn Hóa - Phượng H QPAN - Quốc Việt CNCN - Tuân

5

1 Lí - Cường Tin - Hưng Sử - Thu Hóa - Linh GDTC - Đoàn Toán - Yến Văn - Sáu KT&PL - B.Huyền Địa - PhượngĐ GDTC - Đoàn

2 QPAN - Quốc Việt Hóa - Linh GDTC - Đoàn Toán - Vũ Huyền Sử - Thu T.Anh - LưuHuyền CNCN - Tuân Văn - Sáu Sử - Yên Tin - Hưng

3 Toán - Phạm Huyền HĐTN 2 - Tuân HĐTN 2 - Cường Toán - Vũ Huyền KT&PL - B.Huyền

4

5

1 Hóa - Linh Văn - Phong Lí - Cường KT&PL - B.Huyền Văn - Vân

2 T.Anh - Kiều Văn - Phong Văn - HiềnV T.Anh - Các HĐTN 2 - B.Huyền

3 T.Anh - Kiều QPAN - Quốc Việt Toán - Yến Địa - PhượngĐ KT&PL - B.Huyền

4 Sử - Yên T.Anh - Kiều QPAN - Quốc Việt HĐTN 2 - Hảo Toán - Tâm

5

1 Sinh - Ngân Hóa - Linh Văn - HiềnV CNCN - Tuân T.Anh - Duyên A

2 Lí - Cường Sinh - Xuân Văn - HiềnV Văn - Sáu Văn - Vân

3 Văn - Phong CNCN - Tuân Sinh - Ngân KT&PL - B.Huyền Địa - PhượngĐ

4 HĐTN 3 - Phạm Huyền HĐTN 3 - Đoàn HĐTN 3 - Cường HĐTN 3 - Sáu HĐTN 3 - Vân
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THỨ TIẾT

2

3

11A3 (Phạm Huyền) 11A4 (Đoàn) 11A5 (Cường) 11A6 (Sáu) 11A7 (Vân)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 HĐTN 2 - Thành Toán - TuyếtT GDTC - Đoàn Sử - Yên Lí - Hoa T.Anh - Quyên Lí - Chuyên CNCN - Hiền CN Sinh - Ngân Sử - Nga S

2 KT&PL - B.Huyền KT&PL - B.Huyền Lí - Cường Toán - Thuỷ Lí - Hoa GDTC - Đoàn GDTC - Sơn Toán - TuyếtT Sử - Nga S Lí - Hoa

3 Địa - PhượngĐ GDTC - Đoàn Sinh - Ngân Toán - Thuỷ Sinh - Trần Huyền HĐTN 2 - Chuyên HĐTN 2 - Hiền CN Hóa - Thuý H Lí - Hoa T.Anh - Các

4 CNNN - Thắm T.Anh - Duyên A Sử - Nga S Văn - Phong Toán - Phạm Huyền

5

1 GDTC - Đoàn Sử - Yên Tin - Tuấn Anh Hóa - Phụng T.Anh - Quyên Tin - Tuấn Anh Sinh - Ngân Toán - TuyếtT GDTC - Duyên CNCN - Hiền CN

2 Toán - TuyếtT CNNN - Thắm Sinh - Ngân Hóa - Phụng T.Anh - Quyên QPAN - Quốc Việt Lí - Chuyên T.Anh - Các Văn - Mến CNCN - Hiền CN

3 Văn - HiềnV Tin - Hưng T.Anh - Duyên A Sử - Yên Toán - Nga T HĐTN 2 - Chuyên HĐTN 2 - Hiền CN T.Anh - Các Toán - Phạm Huyền Hóa - Phụng

4 Văn - HiềnV Văn - Thu HiềnV Toán - Nga T GDTC - Sơn Toán - Phạm Huyền

5

1 QPAN - Quốc Việt Văn - HiềnV HĐTN 2 - Thuỷ HĐTN 2 - Thuỷ Văn - Hảo Toán - Nga T Hóa - Thuý H Văn - Phong Hóa - Phụng Văn - Mến

2 Địa - PhượngĐ T.Anh - Ng.Huyền Văn - Thu HiềnV GDTC - Đoàn Văn - Hảo Hóa - Thuý H Toán - TuyếtT Văn - Phong Toán - Phạm Huyền Văn - Mến

3 Văn - HiềnV Toán - Thuỷ Toán - Thuỷ Hóa - Thuý H Lí - Hoa Toán - TuyếtT Sử - Nga S Văn - Mến QPAN - Quốc Việt

4 Lí - Cường GDTC - Đoàn QPAN - Quốc Việt GDTC - Duyên

5

1 HĐTN 2 - Thành Hóa - Phụng Văn - Hảo T.Anh - Các Sinh - Ngân

2 Địa - PhượngĐ Lí - Cường Hóa - Thuý H Sinh - Ngân HĐTN 2 - Trung

3 T.Anh - Ng.Huyền Tin - Tuấn Anh Sử - Nga S Văn - Phong T.Anh - Các

4 KT&PL - B.Huyền Văn - Thu HiềnV Tin - Tuấn Anh Sử - Nga S T.Anh - Các

5

1 Toán - TuyếtT Văn - Thu HiềnV Sinh - Trần Huyền Lí - Chuyên Hóa - Phụng

2 T.Anh - Ng.Huyền QPAN - Quốc Việt Toán - Nga T Hóa - Thuý H Sinh - Ngân

3 Tin - Hưng T.Anh - Duyên A Văn - Hảo CNCN - Hiền CN HĐTN 2 - Trung

4 HĐTN 3 - HiềnV HĐTN 3 - Thuỷ HĐTN 3 - Tuấn Anh HĐTN 3 - Hiền CN HĐTN 3 - Phụng
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12A4 (Phụng)11A8 (HiềnV) 12A1 (Thuỷ) 12A2 (Tuấn Anh) 12A3 (Hiền CN)



Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều Sáng Chiều

1 Văn - Thu HiềnV HĐTN 2 - TuấnViệt T.Anh - Các Địa - PhượngĐ Địa - PhượngĐ Toán - Thuỷ Toán - Thuân Tin - Hưng

2 Văn - Thu HiềnV CNCN - Tuân T.Anh - Các T.Anh - Các KT&PL - Ngọc Anh CNNN - Thắm T.Anh - Duyên A Địa - TuyếtĐ

3 HĐTN 2 - TuấnViệt Sinh - Trần Huyền KT&PL - Ngọc Anh Tin - Tuấn Anh Văn - Hảo Sử - Yên T.Anh - Duyên A GDTC - Duyên

4 Sinh - Trần Huyền HĐTN 2 - Ngọc Anh Văn - Hảo Tin - Hưng

5

1 Sử - Nga S Sử - Nga S Văn - Mến GDTC - Duyên HĐTN 2 - TuyếtĐ HĐTN 2 - TuyếtĐ CNNN - Thắm CNNN - Thắm

2 CNCN - Tuân Toán - TuyếtT Toán - Tâm Sử - Yên GDTC - Duyên T.Anh - Quyên Địa - TuyếtĐ Toán - Thuân

3 Toán - TuyếtT GDTC - Duyên GDTC - Duyên CNCN - Tuân T.Anh - Quyên T.Anh - Quyên QPAN - Quốc Việt Văn - Phong

4 Lí - TuấnViệt Tin - Tuấn Anh CNNN - Thắm T.Anh - Duyên A

5

1 GDTC - Duyên QPAN - Quốc Việt Văn - Mến Sử - Yên Sử - Yên Tin - Tuấn Anh HĐTN 2 - Phạm Huyền KT&PL - Ngọc Anh

2 Hóa - Linh Sinh - Trần Huyền KT&PL - Ngọc Anh QPAN - Quốc Việt Toán - Thuỷ Toán - Thuỷ Văn - Phong Toán - Thuân

3 Lí - TuấnViệt Hóa - Linh HĐTN 2 - Ngọc Anh Văn - Mến Địa - PhượngĐ KT&PL - Ngọc Anh Văn - Phong Sử - Yên

4 Văn - Thu HiềnV Địa - PhượngĐ Văn - Hảo KT&PL - Ngọc Anh

5

1 Văn - Thu HiềnV Văn - Mến Địa - PhượngĐ Sử - Yên

2 Hóa - Linh Sử - Yên Văn - Hảo KT&PL - Ngọc Anh

3 T.Anh - Quyên Toán - Tâm Văn - Hảo Địa - TuyếtĐ

4 T.Anh - Quyên Địa - PhượngĐ KT&PL - Ngọc Anh Văn - Phong

5

1 T.Anh - Quyên Toán - Tâm QPAN - Quốc Việt HĐTN 2 - Phạm Huyền

2 Toán - TuyếtT CNCN - Tuân GDTC - Duyên Văn - Phong

3 Toán - TuyếtT Văn - Mến Tin - Tuấn Anh GDTC - Duyên

4 HĐTN 3 - Trần Huyền HĐTN 3 - Tâm HĐTN 3 - Hảo HĐTN 3 - Duyên A
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12A5 (Trần Huyền) 12A6 (Tâm) 12A8 (Duyên A)12A7 (Hảo)


